
STT Mã hàng Barcode Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 114285 248851932126366 KEM CUP WALL VỤN CHOCOLATE  48G X 24 THÙNG24 1,000 209 448,00 209 448,00

2 114296 248851932074025 KEM LY WALL VANI 46G X 24 THÙNG24 1,000 209 448,00 209 448,00

3 114410 258851932080149 KEM TOPTEN VANI 60GX25 THÙNG25 1,000 236 375,00 236 375,00

4 148309 248851932275606 KEM CORNETTO CLASSIC BLACK&WHITE 66G X 
24

THÙNG24 1,000 349 080,00 349 080,00

5 255699 248851932393850 KEM WALL'S SẦU RIÊNG QUE 63G X 24 THÙNG24 1,000 331 632,00 331 632,00

6 267470 308851932415613 KEM WALL'S TRÀ SỮA TRÂN CHÂU QUE 
65ML/63G X 30

THÙNG30 1,000 414 540,00 414 540,00

7 284294 068851932445610 KEM WALL'S 3 VỊ -ĐẬU XANH+DỪA+ K.MÔN 
760ML/418GX6

THÙNG6 1,000 349 088,89 349 089,00

Tổng cộng 7,000 2 099 612,00

Hàng phục vụ cho:

5/13/2026Ngày đặt hàng:

Ngày giao hàng:

1

5/15/2026

Địa chỉ giao hàng: 244 Lê Thị Hoa, KP5, Phường Tam Bình,HCM,VNM

Địa chỉ thanh toán: 455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

Thời hạn hiệu lực đơn hàng: 

Ban Giám Đốc Nhân viên đặt hàng

5/13/2026

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Ngày:

Trung Tâm Điều Hành SatrafoodsĐơn vị mua hàng:

Nơi giao hàng:

455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

0300100037-025

244 Lê Thị Hoa, KP5, Phường Tam Bình,HCM,VNM

 028.38329777Điện thoại:

Chu Thị Bích NgọcNgười liên hệ:

Điện thoại di động:

Fax: 028.38329666

Địa chỉ:

Mã số:

P-005423199

Đơn đặt hàng số:

Đơn vị bán hàng:

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam,

Địa chỉ:

Mã số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

4201938996

Điện thoại: 028.3945.0923

Người liên hệ:

Fax: 59-61 Nguyễn Trường

Mã số NCC: VD-00002487

Mẫu: MH-01

Chu Thị Bích Ngọc

*P-005423199*

Trang 1/15/13/2026Ngày in: Nguyễn Hoàng NhânNhân viên in báo cáo:
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